ÔN TẬP SINH 9 - CHƯƠNG SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

	Câu 1
	a) Nhân tố sinh thái là gì? 

b) Thông qua 1 ví dụ về giới hạn nhân tố sinh thái nhiệt độ đối với cá rô phi ở Việt Nam, hãy cho biết ý nghĩa của giới hạn sinh thái đối với sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất và ứng dụng trong việc di nhập, thuần hoá các giống cây trồng và vật nuôi trong nông nghiệp.

	Câu 2
	a) Phân biệt các nhóm nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh và nhân tố con người? 

b) Vai trò của mỗi nhân tố sinh thái đối với sinh vật?

	Câu 3
	a) Ánh sáng dưới tán cây khác ánh sáng nơi quang đãng về cường độ hay thành phần quang phổ?

b) Giải thích sự khác nhau đó.

c) Hai loại ánh sáng nói trên thích hợp với các nhóm thực vật nào? Tại sao?

	Câu 4
	Ảnh hưởng của nhiệt độ tới các đặc điểm hình thái và giải phẫu sinh lý  thực vật ? Cho ví dụ minh hoạ.

	Câu 5
	Phân tích sự thích nghi của sinh vật với các nhân tố sinh thái khác của môi trường như độ ẩm, nước ..., lấy ví dụ về các cây quen biết ở quanh nhà, trường học và chỉ ra các đặc điểm thích nghi của các cây đó với môi trường nước.

	Câu  6
	a)  Thế nào là động vật biến nhiệt và động vật đẳng nhiệt ? 

b) Trong các loài sau đây, loài nào là động vật biến nhiệt: thằn lằn, thú mỏ vịt, gà gô trắng, kỳ nhông, nhím, sâu hại táo, ruồi nhà.

c) Động vật đẳng nhiệt và động vật biến nhiệt thích nghi với sự biến đổi nhiệt độ môi trường như thế nào?

	Câu  7
	Nêu các hình thức quan hệ cùng loài? Vai trò của các mối quan hệ đó?

	Câu  8
	Nêu các hình thức quan hệ khác loài và ý nghĩa của nó trong quần xã sinh vật ?

	Câu  9
	      Quan hệ đấu tranh giữa các sinh vật khác loài là rất phổ biến.

a) Hãy nêu ý nghĩa của quan hệ đó trong tự nhiên và trong sản xuất

b) Nêu một ví dụ về mối quan hệ đó trong tự nhiên (hoặc một ứng dụng trong sản xuất ) mà em cho là lý thú.


ÔN TẬP SINH 9 -  CHƯƠNG HỆ SINH THÁI

	Câu  1
	Những đặc trưng cơ bản của quần thể? Trong những đặc trưng trên, thì yếu tố nào được coi là cơ bản nhất của quần thể? Giải thích?

	Câu  2
	a) Một quần thể thỏ bị giảm sút số lượng, để cứu vãn tình hình người ta định bổ sung vào đó một số cá thể. Theo em cách đó có được không? giải thích tại sao?

b) Vì sao những quần thể có số lượng cá thể quá ít dễ có nguy cơ bị diệt chủng?

	Câu  3
	Hậu quả của tăng dân số quá nhanh là gì?

	Câu  4
	Quần xã sinh vật là gì ? Nêu tính chất cơ bản của quần xã.

	Câu  5
	a) Thế nào là cấu trúc của quần xã? Dựa vào cấu trúc quần xã được chia thành những loại nào? Ví dụ về mỗi loại?

b) Khái niệm cấu trúc động của quần xã? Ví dụ chứng minh quần xã có cấu trúc động? Vì sao quần xã có cấu trúc động?

	Câu  6
	Trong một khu vực có những quần thể thuộc các loài và nhóm loài sau đây: vi sinh vật phân huỷ, thỏ, châu chấu, thằn lằn, cây xanh, chuột, rắn, diều hâu.
a. Hãy nêu những điều kiện để những quần thể đó tạo nên một quần xã.

b. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn trong quần xã đó.

c. Nếu loại cây xanh hoặc diều hâu ra khỏi lưới thức ăn trên thì quần xã sẽ biến động như thế nào? Giải thích từng trường hợp, trường hợp nào sẽ gây ra biến động mạnh nhất? Tại sao?

	Câu  7
	a) Trong môi trường thuận lợi hoặc khó khăn thì cấu trúc của quần xã thế nào?

b) Trong lưới thức ăn nếu càng có nhiều chuỗi thức ăn khác nhau thì tính ồn định của quần xã ra sao? Nếu có 1 mắt xích xảy ra biến động giảm số lượng cá thể đột ngột thì lưới thức ăn của quần xã như thế nào?

	Câu  8
	Giả sử có một quần xã sinh vật gồm các loài sinh vật sau: cỏ, thỏ, dê. chim ăn sâu, sâu hại thực vật, hổ, mèo rừng, vi sinh vật. Hãy chỉ ra trong quần xã sinh vật gồm trên có thể có những chuỗi thức ăn nào? Vẽ lưới thức ăn của quần xã sinh vật đó.

	Câu 9
	Thế nào là một chuỗi thức ăn? Cho ví dụ minh họa. 

	Câu 10
	      Thế nào là một lưới thức ăn? Cho ví dụ minh họa.


